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BÁO CÁO
VỀ TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ CẢI CÁCH TTHC QUÝ II NĂM 2013 CỦA TỈNH AN GIANG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 954/QĐ-TTG NGÀY 20 THÁNG 6 NĂM 2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Thực hiện Quyết định số 954/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công các bộ, ngành, địa phương thực hiện Nghị quyết số 57/2010/QH12 ngày 26 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công dân và doanh nghiệp theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang báo cáo về tình hình, kết quả cải cách thủ tục hành chính quý II năm 2013 của tỉnh An Giang như sau:

I. Tình hình và kết quả thực hiện Quyết định số 954/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ:

1. Thực hiện đánh giá tác động (ĐGTĐ) quy định về thủ tục hành chính (TTHC):

	STT
	Tên loại và trích yếu dự thảo VBQPPL có quy định về TTHC đã được ĐGTĐ trong kỳ báo cáo
	Tổng số TTHC quy định trong dự thảo đã được ĐGTĐ
	Phân loại TTHC quy định trong dự thảo đã được ĐGTĐ
	Ghi chú

	
	
	
	Số lượng TTHC dự kiến bổ sung mới
	Số lượng TTHC dự kiến sửa đổi, bổ sung, thay thế
	Số lượng TTHC dự kiến bãi bỏ, hủy bỏ
	

	1
	Quyết định /2013/QĐ-UBND ngày…tháng….năm 2013 ban hành quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh An Giang .
	04
	04
	
	
	


2. Ban hành, công bố và cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC (theo phụ lục 01 kèm báo cáo này).

3. Tình hình triển khai việc rà soát quy định, thủ tục hành chính: Tình hình thực thi phương án đề xuất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trên cơ sở kết quả rà soát của bộ, ngành, địa phương tích lũy kể từ đầu năm đến kỳ báo cáo (theo phụ lục 02 kèm báo cáo này).

4. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị (PAKN) của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính:

a) Tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị:
	PAKN của cá nhân, tổ chức
	Số PAKN đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo
	Phân loại PAKN
	Số PAKN lũy kế từ đầu năm

	
	
	Thuộc phạm vi xử lý
	Không thuộc phạm vi xử lý
	Thuộc phạm vi xử lý
	Không thuộc phạm vi xử lý

	
	
	Đang xử lý
	Đã xử lý xong
	
	Đang xử lý
	Đã xử lý xong
	

	Về hành vi
	
	
	
	
	
	
	

	Về nội dung quy định hành chính
	7
	2
	5
	
	2
	9
	

	Tổng số
	7
	2
	5
	
	2
	9
	


b) Hình thức phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính:
	Hình thức PAKN
	Số PAKN được tiếp nhận trong kỳ báo cáo
	Số PAKN được tiếp nhận tích lũy kế từ đầu năm

	Điện thoại
	2
	4

	Văn bản
	5
	7

	Thông điệp dữ liệu email
	
	

	Hình thức khác (qua phương tiện thông tin đại chúng, hội nghị, hội thảo...)
	
	

	Tổng số
	7
	11


c) Tóm tắt tình hình, kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính có đủ cơ sở xem xét xử lý theo quy định tại Điểm c khoản 2 Điều 14 Nghị định số 20/2008/NĐ-CP trong kỳ báo cáo.

Trong kỳ báo cáo, Văn phòng UBND tỉnh đã nhận được 7 phản ánh, kiến nghị 05 trường hợp giải quyết xong, 02 trường hợp đang xử lý. Nhìn chung, các cơ quan tiếp nhận có sự quan tâm, thể hiện tinh thần trách nhiệm trong việc phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân, đảm bảo đúng trình tự, thời gian quy định.
Hồ sơ 1 (đã giải quyết xong):

Ngày 19 tháng 03 năm 2013, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được phản ánh của ông Đỗ Văn Hai và vợ bà Trần Thị Thắm (địa chỉ: ấp Tân Thạnh, xã Tà Đảnh, huyện Tri Tôn, An Giang) về việc đo đạc xác định diện tích đất nông nghiệp với nội dung như sau:

Vào khoảng tháng 6/2012 vợ chồng ông Đỗ Văn Hai và ông Trương Ngọc Huy có làm hợp đồng đo đạc xác định diện tích đất nông nghiệp với Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Tri Tôn. Cán bộ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Tri Tôn đã tiến hành đo đạc 02 lần với sự chứng kiến, có mặt của những chủ đất giáp ranh mà những người có liên quan. Gia đình ông Đỗ Văn Hai cũng an tâm và chờ đợi kết quả.

Nhưng đến ngày 28/01/2013, ông Đỗ Văn Hai nhận được Công văn số 02/VPĐKQSDĐ của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Tri Tôn về việc trả hồ sơ đo đạc của ông Đỗ văn Hai, bà Trần Thị Thắm và ông Trương Ngọc Huy nhưng không nêu rõ lý do trả hồ sơ.

Mục đích vợ, chồng ông Hai và ông Huy làm hợp đồng đo đạc xác định diện tích đất là nhằm để điều chỉnh về mặt giấy tờ trên bản đồ so với diện tích đất đang sử dụng một cách chính xác. Thế nhưng, nội dung văn bản mà Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Tri Tôn gửi cho ông Hai thì ông Hai không hiểu được lý do để thực hiện mục đích của mình.

Để giải quyết phản ánh, kiến nghị của ông Đỗ Văn Hai Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

- Giao Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn xem xét giải quyết phản ánh, kiến nghị của ông Đỗ Văn Hai và bà Trần Thị Thắm.

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thời hạn giải quyết trước ngày 15 tháng 4 năm 2013.

Hồ sơ 2 (đã giải quyết xong):
Ngày 28 tháng 03 năm 2013, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được phản ánh của ông Trần Lê Nhãn (địa chỉ: xã Tân Hòa, huyện Phú Tân, An Giang; số điện thoại: 0169.678.1919) về việc thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với nội dung như sau:

Cha ông Trần Lê Nhãn là ông Trần Văn Vân (đã mất) có 09 người con kể cả ông Nhãn đều thống nhất để lại phần di sản thừa kế của ông Vân cho mẹ là bà Lê Thị Lanh (địa chỉ: xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới, An Giang) đứng tên toàn bộ khu đất ở, đất tọa lạc tại ấp Tân Lập, xã Tân Tuyến, huyện Tri Tôn, An Giang. Ông Nhãn đã nộp hồ sơ tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Tri Tôn từ tháng 09 năm 2012 (có giấy biên nhận) nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Ông Nhãn liên hệ và được trả lời qua điện thoại chưa có chủ trương của UBND huyện về việc giải quyết các trường hợp trùng thửa (đất ở trùng với đất lúa).

Để giải quyết phản ánh, kiến nghị của ông Trần Lê Nhãn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

- Giao Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn xem xét giải quyết phản ánh của ông Trần Lê Nhãn. Bởi việc sau hơn 6 tháng kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ mà chưa trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho công dân là chưa đúng theo tinh thần Công văn số: 1703/UBND-KSTT ngày 21/11/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp nhận và trả kết quả của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh.
- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn chỉ đạo cơ quan chuyên môn giải quyết thủ tục hành chính cho ông Trần Lê Nhãn.

Thời hạn giải quyết trước ngày 15 tháng 4 năm 2013
Hồ sơ 3 (đã giải quyết xong):
Ngày 09 tháng 5 năm 2013, văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có nhận phản ánh của bà Nguyễn Thị Bảy (địa chỉ: ấp An Bình, xã Hội An, huyện Chợ Mới, an Giang) về việc xin xác nhận tình trạng hôn nhân với nội dung như sau:
Bà Bảy có con tên là Nguyễn Thị Bích Thuận sinh năm 1978 nhưng mất ngày 20/01/2013 có giấy chứng tử do UBND xã Hội An cấp.

Bà Bảy có đến phòng công chứng số 1 để làm thủ tục nhận di sản thừa kế cho bà và cháu ngoại Nguyễn Thành Luân (con chị Thuận) và được phòng Công chứng số 1 hướng dẫn về UBND xã Hội An xác nhận tình trạng hôn nhân cho chị Thuận từ 18 tuổi đến trước ngày chị Thuận mất.

Tuy nhiên, bà Bảy có liên hệ UBND xã Hội An để xin xác nhận tình trạng hôn nhân cho chị Thuận nhưng bị từ chối với lý do không xác nhận tình trạng hôn nhân cho người chết.

Trên cơ sở phản ánh của bà Bảy, Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính – Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã liên hệ, trao đổi chuyên môn (qua điện thoại) với cán bộ tư pháp UBND xã Hội An và đã giải quyết phản ánh cho bà Bảy vào ngày 10 tháng 5 năm 2013.
Hồ sơ 4 ( đã giải quyết xong):
Ngày 15 tháng 5 năm 2013, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được phản ánh của ông Nguyễn Văn Mi (địa chỉ: 466F, khóm Đông An, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang; số điện thoại: 0126.285.0847) về việc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Chợ Mới trả hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất của ông Mi theo thông báo số 303/TB-VPĐKQSDĐ ngày 15 tháng 4 năm 2013 với lý do giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 03493QSDĐ/qB do UBND huyện Chợ Mới cấp ngày 02 tháng 02 năm 1999 là đất cấp cho hộ gia đình. Đồng thời, đề nghị ông Mi đến phòng Công chứng số 1 để bổ sung chữ ký của các thành viên theo hộ khẩu gia đình ông Mi.

Tuy nhiên, theo trình bày của ông Mi thì phần đất mà ông mang chuyển nhượng theo hợp đồng được phòng công chứng số 1 ký ngày 04 tháng 4 năm 2013 là phần đất được thừa kế của ông nội là ông Nguyễn Văn Cẩn (có địa bộ của chế độ cũ) chứ không phải đất được nhà nước cấp nên việc trả hồ sơ và yêu cầu bổ sung chữ ký các thành viên hộ gia đình trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã được công chứng với lý do đây là đất hộ gia đình là không hợp lý, đề nghị giải quyết thủ tục hành chính cho ông đúng theo quy định pháp luật.
Để giải quyết phản ánh của ông Nguyễn Văn Mi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp cùng Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới tiến hành xác minh hồ sơ, hướng dẫn Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Chợ Mới để giải quyết phản ánh của ông Nguyễn Văn Mi. Thời hạn giải quyết đến trước ngày 02 tháng 6 năm 2013.

Hồ sơ 5 (đã giải quyết xong)

Ngày 20 tháng 5 năm 2013, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh nhận phản ánh của bà Nguyễn Thị Tường Loan (địa chỉ: ấp Long Phú 1, xã Long Điền B, huyện Chợ Mới, An Giang; số điện thoại: 0168.4366999) về việc thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với nội dung như sau:

Bà Loan có nhận chuyển nhượng đất với diện tích là 611.3m2 của bà Phạm Thị Te theo giấy chứng nhận số 263805 do Ủy ban nhân dân huyện chợ Mới cấp ngày 20 tháng 10 năm 2003 và được Văn phòng công chứng huyện Chợ Mới công chứng hợp đồng chuyển nhượng số 829 ngày 04 tháng 10 năm 2012.

Khi bà Loan nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì được Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Chợ Mới tiến hành đo đạc với diện tích đất thực tế: 637.20m2. Do có sự chênh lệch về diệc tích đất, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Chợ Mới đề nghị bà Loan liên hệ Văn phòng công chứng huyện Chợ Mới để điều lại hợp đồng đã được công chứng. Tuy nhiên, Văn phòng công chứng huyện Chợ Mới từ chối với lý do chỉ công chứng phần diện tích đất được cấp theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vì vậy, bà Loan không thực hiện được thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết vấn đề này cho bà.

Trên cơ sở phản ánh của bà Nguyễn Thị Tường Loan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến:

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp cùng Sở Tư pháp thống nhất hướng dẫn Văn phòng đăng ký đất huyện Chợ Mới và Văn phòng công chứng huyện Chợ Mới để giải quyết thủ tục cho bà Loan.

Kết quả giải quyết đề nghị quý cơ quan gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 06 tháng 6 năm 2013./.

Hồ sơ 6 (đang giải quyết)

Ngày 03 tháng 6 năm 2013, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được phản ánh của bà Trần Thị Hương (địa chỉ: 72, Yết Kiêu, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang; số điện thoại: 0942.207.373) về việc thực hiện thủ tục đăng ký cấp giấy phép xây dựng cá nhân, với nội dung như sau:

Bà Hương là chủ sở hữu căn nhà số 72, Yết Kiêu, P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang do căn nhà có một số hạng mục cần được cải tạo, sửa chữa lại, nên ngày 01 tháng 4 năm 2013 bà Hương đã nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Thành phố Long Xuyên để thực hiện thủ tục cấp phép xây dựng và được hẹn đến ngày 23 tháng 4 năm 2013 nhận kết quả. Đến ngày hẹn, bà Hương đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố Long Xuyên để nhận kết quả thì được hướng dẫn sang Phòng Quản lý đô thị thành phố Long Xuyên. Bà Hương đã liên hệ Phòng Quản lý đô thị thành phố Long Xuyên nhưng đến nay bà vẫn chưa nhận được kết quả và không biết rõ lý do.

Trên cơ sở phản ánh của Bà Hương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến:

- Giao Sở Xây dựng hướng dẫn Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên giải quyết phản ánh thủ tục của bà Trần Thị Hương.

- Giao Ủy ban nhân dân Thành phố Long Xuyên tiến hành xác minh vụ việc, thực hiện thủ tục hành chính theo hướng dẫn của Sở Xây dựng.

Kết quả giải quyết đề nghị quý cơ quan gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 14 tháng 6 năm 2013./.

Hồ sơ 7 (đang giải quyết)
Ngày 13 tháng 6 năm 2013, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được phản ánh của ông Trần Văn Hiền (địa chỉ: 31, đường Lâm Thanh Hồng, tổ 1, ấp Tây Sơn, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang; số điện thoại: 0164.837.5987) về việc thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, với nội dung như sau:

Cha ông Hiền là ông Trần Vĩnh Ký (1935-1998) có phần đất lúa cụ thể như sau (tờ bản đồ số 04; số thửa: 120; Diện tích: 2293m2; Mục đích sử dụng: đất lúa) đất tọa lạc tại ấp Tây Sơn, TT. Núi Sập, huyện Thoại Sơn, An Giang.

Nhưng hiện nay giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã mất mà cha, mẹ ông Hiền không còn. Vì vậy, anh, chị, em ông Hiền đồng thuận ký vào tờ thỏa thuận để lại diện tích đất nêu trên cho ông Hiền.

Khi ông Hiền nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Thoại Sơn để thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì bị từ chối với lý do: không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người đã mất.

Trên cơ sở phản ánh của ông Hiền, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến:

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn giải quyết phản ánh thủ tục của ông Trần Văn Hiền.

- Giao Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn tiến hành xác minh vụ việc, thực hiện thủ tục hành chính theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Kết quả giải quyết đề nghị quý cơ quan gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 26 tháng 6 năm 2013./.

5. Nội dung khác:

a) Kiện toàn tổ chức Phòng Kiểm soát TTHC và thiết lập hệ thống cán bộ đầu mối tại các Sở, Ban ngành, UBND cấp huyện, cấp xã.

Về tổ chức, Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính hiện nay gồm 03 công chức (01 lãnh đạo phòng 02 chuyên viên), cơ bản đáp ứng yêu cầu công việc.

Hệ thống cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính tại các Sở, Ban ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã đã được thiết lập theo Quyết định số 1770/QĐ-UBND ngày 06/10/2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh sách cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh gồm: 480 cán bộ đầu mối (46 cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC tại các Sở, Ban ngành tỉnh; 22 cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC cấp huyện; 312 cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC cấp xã).

b) Về công tác xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện văn bản triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại địa phương

- Để tổ chức thực hiện việc kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về kiểm soát thủ tục hành chính theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP và Nghị định số 20/2008/NĐ-CP, trong kỳ báo cáo, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành một số văn bản sau:

+ Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 03/01/2013 phê duyệt Kế hoạch số 13/KH-VPUBND ngày 03/01/2013 về tổ chức hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2013.

+ Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 29/01/2013 ban hành quy định lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

+ Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 31/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về rà soát quy định, thủ tục hành chính tỉnh An Giang năm 2013.
c) Về tình hình thực hiện niêm yết công khai các quy định về thủ tục hành chính.

Nhìn chung, các Sở, Ban ngành tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban nhân dân cấp xã có sự quan tâm, thực hiện khá tốt công tác niêm yết Bộ thủ tục hành chính đã công bố, địa chỉ tìm hiểu thủ tục hành chính và nơi tiếp nhận phản ánh kiến nghị tại trụ sở cơ quan, đơn vị.
Ủy ban nhân dân cấp xã một số nơi có sự quan tâm, thực hiện khá tốt công tác niêm yết Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp xã ban hành kèm theo Quyết định 809/QĐ-UBND ngày 11/5/2011 và nơi tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. Qua đó, góp phần tạo kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về nội dung các thủ tục hành chính, thái độ của các cán bộ, công chức.

d) Về công tác đôn đốc, tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

Thực hiện Chỉ thị số 1722/CT-TTg ngày 17/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ “về việc tổ chức triển khai thi hành Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp tục tăng cường việc thực hiện Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính”, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã lập kế hoạch tập huấn và hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính cho các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.
e) Về công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính.
- Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-VPUBND ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính đã được phê duyệt tại Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh dự kiến sẽ lập kế hoạch kiểm tra chia làm 3 đợt thực hiện trong năm 2013.

g) Công tác thông tin, truyền thông về kiểm soát TTHC.

Thực hiện Chỉ thị số 05/2012/CT-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2012 về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang. Nhìn chung các cơ quan thông tin, truyền thông và các đơn vị hành chính cấp xã đã có sự triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

Ngoài ra, nhằm huy động của toàn xã hội vào công tác cải cách thủ tục hành chính cũng như giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính của cán bộ, công chức, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ triển khai đặt Pano tuyên truyền về công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên các tuyến đường thuộc 11 huyện, thị xã, thành phố. Đồng thời, Sở Nôi vụ hướng dẫn cơ quan hành chính nhà nước in địa chỉ website công bố các thủ tục hành chính và địa chỉ cơ quan tiếp nhận phản ánh kiến nghị của người dân ở mặt sau phiếu tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính.
II. Đánh giá chung về tình hình, kết quả thực hiện Quyết định số 945/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

1. Đánh giá chung.

- Ủy ban nhân dân tỉnh đã có sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, chủ động triển khai công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh trên cơ sở bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên.

- Công tác kiện toàn, tổ chức nhân sự của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính về cơ bản đã thực hiện đúng theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-VPCP-BNV, đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; hệ thống cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính đã được thiết lập ở cả 3 cấp chính quyền (cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã). Thực hiện Quyết định số 1987/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống đầu mối về cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính giai đoạn 2012 - 2020, hệ thống cán bộ đầu mối sẽ được thiết lập chặt chẽ, khoa học hơn nữa. Bên cạnh đó, căn cứ vào Đề án, quý II năm 2013 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã triển khai soạn thảo văn bản quy định về chế độ chính sách cho cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính và cải cách hành chính, tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết về chế độ chính sách cho cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính.

- Việc thực hiện đánh giá tác động thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh đã thực hiện theo đúng quy định tại Điều 9, Điều 10 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP.

- Việc thống kê, công bố và cập nhật thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia bước đầu được thực hiện và tuân thủ theo đúng hướng dẫn của Bộ Tư pháp về thẩm quyền công bố, về kết cấu của quyết định công bố.
- Các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh đã có sự quan tâm thường xuyên rà soát, thống kê, chủ động đề xuất biện pháp xử lý những quy định mâu thuẫn, không còn phù hợp, cũng như trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố thủ tục hành chính mới hoặc đã được sửa đổi, bổ sung.

- Công tác tổ chức tập huấn, hướng dẫn, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức và công tác kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính đã được thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

2. Hạn chế, vướng mắc.

a) Hạn chế:

- Việc theo dõi đánh giá kết quả triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước chưa được duy trì thường xuyên nên tình hình triển khai nhiệm vụ này tại một số cơ quan chưa được tập trung quyết liệt.
- Công tác truyền thông, công khai địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính chưa thực sự hiệu quả, chưa huy động được sự tham gia của đông đảo người dân vào hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính thông qua kênh phản ánh, kiến nghị.
- Một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Bộ trưởng ban hành chưa được công bố lên cơ sở dữ liệu quốc gia nên việc cập nhật thủ tục hành chính của địa phương lên cơ sở dữ liệu quốc gia đang gặp khó khăn.
b) Vướng mắc:

- Một số cơ quan chưa có sự quan tâm đúng mức, chưa có sự phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trong thực hiện công tác báo cáo tình hình kết quả giải quyết thủ tục hành chính (theo phụ lục số 03 kèm theo báo cáo).
- Các thủ tục liên quan đến đất đai tại một số đơn vị hành chính cấp huyện hiện đang có vướng mắc, dẫn đến gây phiền hà cho người dân thực hiện thủ tục hành chính.

- Việc công bố thủ tục hành chính tuy đã được thực hiện nhưng chưa công bố kịp thời, đầy đủ các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung tại các văn bản quy phạm pháp luật thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính mới được ban hành.

3. Phương hướng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc:

a) Ý kiến chỉ đạo đối với các Sở, Ban ngành tỉnh, UBND cấp huyện
- Thủ trưởng các Sở, Ban ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05/2012/CT-UBND và các văn bản sau:

+ Công văn số 1575/UBND-KSTT ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh và tăng cường hiệu quả công tác giải quyết thủ tục hành chính.
+ Công văn số 1654/UBND-KSTT ngày 09 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chỉ đạo hoạt động Kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.
- Thủ trưởng các Sở, Ban ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã phải tiếp tục có sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt việc triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại địa phương, đơn vị. Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá tác động thủ tục hành chính trước khi trình Ủy ban nhân tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính của công chức thuộc quyền quản lý, xử lý nghiêm những công chức giải quyết thủ tục hành chính có hành vi trái pháp luật.

- Triển khai có hiệu quả Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 04/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành danh mục các thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang.

- Hàng năm, Sở Nội vụ, Văn Phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp phải tổ chức các lớp tập huấn về nghiệp vụ và cách giao tiếp với tổ chức, cá nhân trong quá trình giải quyết công việc đối với cán bộ, công chức trực tiếp làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả qua đó nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và nâng cao mức độ hài lòng của công dân đối với việc giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước.
b) Kiến nghị Bộ Tư pháp:
- Đề nghị Bộ Tư pháp phối hợp với các Bộ, ngành kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính ở địa phương để có cơ sở sửa đổi, bổ sung các văn bản có quy định thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa.

- Sớm có văn bản hướng dẫn và kiểm tra thực hiện việc chuyển nhiệm vụ và bộ máy tổ chức của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính tại địa phương.
- Sớm tham mưu cho Chính phủ ban hành quy định về giải quyết phản ánh kiến nghị về quy định hành chính và hành vi hành chính để địa phương thực hiện có hiệu quả công tác này.
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PHỤ LỤC 01

TÌNH HÌNH BAN HÀNH, CÔNG BỐ VÀ CẬP NHẬT CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ TTHC
(Kèm theo Báo cáo số 98 /BC-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)


1. Tình hình ban hành và công bố công khai quy định về TTHC


		STT

		Số, ký hiệu, ngày tháng năm ban hành và tên loại, trích yếu của VBQPPL có quy định về TTHC được ban hành trong kỳ báo cáo

		Tên TTHC được ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ trong văn bản nêu tại cột (1)

		Số, ký hiệu, ngày tháng năm ban hành Quyết định công bố TTHC

		Số, ký hiệu, ngày tháng năm của văn bản đề nghị VPCP công khai (hoặc không công khai TTHC vào CSDLQG về TTHC

		Trong đó, số TTHC đề nghị



		

		

		

		

		

		Công khai

		Không công khai



		

		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)



		CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN



		I.

		LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT, CHĂN NUÔI.



		1. 

		

		Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn. T-AGI-235751-TT

		Quyết định số 729/QĐ-UBND ngày 22/4/2013 về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

		Công văn số 1953/VPUBND-KSTT ngày 20/6/2013 về việc công khai trên cơ sở dữ liệu Quốc gia đối với hồ sơ văn bản, hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

		x

		



		2. 

		

		Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn. T-AGI-235752-TT

		Quyết định số 729/QĐ-UBND

		Công văn số 1953/VPUBND-KSTT

		x

		



		3. 

		

		Thủ tục thông báo tiếp nhận phân bón hợp quy. T-AGI-235753-TT

		Quyết định số 729/QĐ-UBND

		Công văn số 1953/VPUBND-KSTT

		x

		



		4. 

		

		Thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận giống, sản phẩm cây trồng (đối với tổ chức đăng ký hoạt động trên phạm vi 01 tỉnh, thành phố). T-AGI-235754-TT

		Quyết định số 729/QĐ-UBND

		Công văn số 1953/VPUBND-KSTT

		x

		



		5. 

		

		Thủ tục chỉ định lại tổ chức chứng nhận chất lượng sản phẩm cây trồng (đối với tổ chức đăng ký hoạt động thuộc phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương). T-AGI-235757-TT

		Quyết định số 729/QĐ-UBND

		Công văn số 1953/VPUBND-KSTT

		x

		



		6. 

		

		Thủ tục mở rộng phạm vi chỉ định tổ chức chứng nhận sản phẩm cây trồng (đối với tổ chức đăng ký hoạt động trên phạm vi 01 tỉnh, thành phố). T-AGI-235759-TT

		Quyết định số 729/QĐ-UBND

		Công văn số 1953/VPUBND-KSTT

		x

		



		7. 

		

		Thủ tục miễn giám sát đối với tổ chức chứng nhận được chỉ định có chứng chỉ công nhận (đối với tổ chức đăng ký hoạt động trên phạm vi 01 tỉnh, thành phố). T-AGI-235760-TT

		Quyết định số 729/QĐ-UBND

		Công văn số 1953/VPUBND-KSTT

		x

		



		8. 8

		

		Thủ tục công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm. T-AGI-235761-TT

		Quyết định số 729/QĐ-UBND

		Công văn số 1953/VPUBND-KSTT

		x

		



		9. 

		

		Thủ tục công nhận vườn cây đầu dòng cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm. T-AGI-235762-TT

		Quyết định số 729/QĐ-UBND

		Công văn số 1953/VPUBND-KSTT

		x

		



		10. 1

		

		Thủ tục cấp lại công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm. T-AGI-235764-TT

		Quyết định số 729/QĐ-UBND

		Công văn số 1953/VPUBND-KSTT

		x

		



		11. 1

		

		Thủ tục chỉ định Tổ chức chứng nhận sản phẩm trồng trọt được sản xuất phù hợp quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) đối với tổ chức đăng ký hoạt động trên phạm vi 01 tỉnh. T-AGI-235914-TT

		Quyết định số 729/QĐ-UBND

		Công văn số 1953/VPUBND-KSTT

		x

		



		12. 1

		

		Thủ tục tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng đối với trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận. T-AGI-235915-TT

		Quyết định số 729/QĐ-UBND

		Công văn số 1953/VPUBND-KSTT

		x

		



		13. 1

		

		Thủ tục tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng đối với trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh giống cây trồng. T-AGI-235916-TT

		Quyết định số 729/QĐ-UBND

		Công văn số 1953/VPUBND-KSTT

		x

		



		14. 1

		

		Thủ tục đăng ký quảng cáo giống vật nuôi, giống cây trồng. Trừ hình thức quảng cáo trên báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử) của các cơ quan Trung ương, trên internet, trên xuất bản phẩm (bao gồm cả phim, ảnh, băng hình, đĩa hình, băng âm thanh, đĩa âm thanh) thực hiện tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. T-AGI-235917-TT

		Quyết định số 729/QĐ-UBND

		Công văn số 1953/VPUBND-KSTT

		x

		



		15. 1

		

		Thủ tục đăng ký quảng cáo thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu dùng chế biến thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi. Trừ hình thức quảng cáo trên báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử) của các cơ quan Trung ương, trên internet, trên xuất bản phẩm (bao gồm cả phim, ảnh, băng hình, đĩa hình, băng âm thanh, đĩa âm thanh) thực hiện tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. T-AGI-235918-TT

		Quyết định số 729/QĐ-UBND

		Công văn số 1953/VPUBND-KSTT

		x

		



		16. 1

		

		Thủ tục đăng ký quảng cáo thuốc thú y, vật tư thú y phục vụ cho chăn nuôi. Trừ hình thức quảng cáo trên báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử) của các cơ quan Trung ương, trên internet, trên xuất bản phẩm (bao gồm cả phim, ảnh, băng hình, đĩa hình, băng âm thanh, đĩa âm thanh) thực hiện tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. T-AGI-235919-TT

		Quyết định số 729/QĐ-UBND

		Công văn số 1953/VPUBND-KSTT

		x

		



		17. 1

		

		Thủ tục đăng ký quảng cáo phân bón và chế phẩm sinh học phục vụ trồng trọt. Trừ hình thức quảng cáo trên báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử) của các cơ quan Trung ương, trên internet, trên xuất bản phẩm (bao gồm cả phim, ảnh, băng hình, đĩa hình, băng âm thanh, đĩa âm thanh) thực hiện tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. T-AGI-235920-TT

		Quyết định số 729/QĐ-UBND

		Công văn số 1953/VPUBND-KSTT

		x

		



		18. 1

		

		Thủ tục cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu (đối với giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, môi trường pha chế, bảo quản tinh, phôi động vật, vật tư, hóa chất chuyên dùng trong chăn nuôi). T-AGI-235921-TT

		Quyết định số 729/QĐ-UBND

		Công văn số 1953/VPUBND-KSTT

		x

		



		19. 1

		

		Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu (đối với giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, môi trường pha chế, bảo quản tinh, phôi động vật, vật tư, hóa chất chuyên dùng trong chăn nuôi). T-AGI-235922-TT

		Quyết định số 729/QĐ-UBND

		Công văn số 1953/VPUBND-KSTT

		x

		



		II.

		LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP



		20. 

		

		Thủ tục giao rừng đối với tổ chức. T-AGI-235923-TT

		Quyết định số 729/QĐ-UBND

		Công văn số 1953/VPUBND-KSTT

		x

		



		21. 

		

		Thủ tục cho thuê rừng đối với tổ chức. T-AGI-235924-TT

		Quyết định số 729/QĐ-UBND

		Công văn số 1953/VPUBND-KSTT

		x

		



		22. 

		

		Thủ tục thu hồi rừng của tổ chức được Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc được thuê rừng trả tiền thuê hàng năm nay chuyển đi nơi khác, đề nghị giảm diện tích rừng hoặc không có nhu cầu sử dụng rừng; chủ rừng tự nguyện trả lại rừng thuộc thẩm quyền UBND cấp tỉnh (chủ rừng là tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài). T-AGI-235925-TT

		Quyết định số 729/QĐ-UBND

		Công văn số 1953/VPUBND-KSTT

		x

		



		23. 

		

		Thủ tục thu hồi rừng của tổ chức được Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc được thuê rừng trả tiền thuê hàng năm nay giải thể, phá sản. T-AGI-235926-TT

		Quyết định số 729/QĐ-UBND

		Công văn số 1953/VPUBND-KSTT

		x

		



		24. 

		

		Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng giữa 3 loại rừng đối với những khu rừng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác lập. T-AGI-235927-TT

		Quyết định số 729/QĐ-UBND

		Công văn số 1953/VPUBND-KSTT

		x

		



		25. 

		

		Thủ tục cải tạo rừng (đối với chủ rừng: không phải hộ gia đình, cá nhân, không phải vườn quốc gia, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý). T-AGI-235928-TT

		Quyết định số 729/QĐ-UBND

		Công văn số 1953/VPUBND-KSTT

		x

		



		26. 

		

		Thủ tục công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp (Gồm: cây trội; lâm phần tuyển chọn; rừng giống chuyển hóa; rừng giống; vườn cây đầu dòng). T-AGI-235929-TT

		Quyết định số 729/QĐ-UBND

		Công văn số 1953/VPUBND-KSTT

		x

		



		27. 

		

		Thủ tục cấp chứng nhận nguồn gốc lô cây con. T-AGI-235930-TT

		Quyết định số 729/QĐ-UBND

		Công văn số 1953/VPUBND-KSTT

		x

		



		28. 

		

		Thủ tục cấp chứng nhận nguồn gốc lô giống. T-AGI-235931-TT

		Quyết định số 729/QĐ-UBND

		Công văn số 1953/VPUBND-KSTT

		x

		



		29. 

		

		Thủ tục chặt nuôi dưỡng đối với khu rừng đặc dụng do tỉnh quản lý. T-AGI-235932-TT

		Quyết định số 729/QĐ-UBND

		Công văn số 1953/VPUBND-KSTT

		x

		



		30. 

		

		Thủ tục khai thác, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ và tre nứa của chủ rừng là tổ chức (đối với các loại lâm sản có trong danh mục Cites và nhựa thông trong rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại). T-AGI-235933-TT

		Quyết định số 729/QĐ-UBND

		Công văn số 1953/VPUBND-KSTT

		x

		



		31. 

		

		Thủ tục khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại của các chủ rừng là tổ chức thuộc tỉnh. T-AGI-235934-TT

		Quyết định số 729/QĐ-UBND

		Công văn số 1953/VPUBND-KSTT

		x

		



		32. 

		

		Thủ tục khai thác tận dụng trên diện tích giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình hoặc sử dụng vào mục đích khác không phải lâm nghiệp của các tổ chức. T-AGI-235935-TT

		Quyết định số 729/QĐ-UBND

		Công văn số 1953/VPUBND-KSTT

		x

		



		33. 

		

		Thủ tục khai thác tận dụng trong quá trình thực hiện các biện pháp lâm sinh, phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và đạo tạo nghề đối với chủ rừng là tổ chức thuộc tỉnh (đối với rừng trồng bằng vốn ngân sách). T-AGI-235936-TT

		Quyết định số 729/QĐ-UBND

		Công văn số 1953/VPUBND-KSTT

		x

		



		34. 

		

		Thủ tục khai thác tận dụng gỗ cây đứng đã chết khô, chết cháy, đổ gãy; tận thu các loại gỗ nằm, gốc rễ, cành nhánh của chủ rừng là tổ chức (đối với rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại). T-AGI-235937-TT

		Quyết định số 729/QĐ-UBND

		Công văn số 1953/VPUBND-KSTT

		x

		



		III.

		LĨNH VỰC KIỂM LÂM.



		35. 

		

		Thủ tục cấp giấy chứng nhận trại nuôi Gấu. T-AGI-235938-TT

		Quyết định số 729/QĐ-UBND

		Công văn số 1953/VPUBND-KSTT

		x

		



		36. 

		

		Thủ tục đóng dấu búa Kiểm lâm. T-AGI-235939-TT

		Quyết định số 729/QĐ-UBND

		Công văn số 1953/VPUBND-KSTT

		x

		



		37. 

		

		Thủ tục cấp giấy chứng nhận trại nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại. T-AGI-235940-TT

		Quyết định số 729/QĐ-UBND

		Công văn số 1953/VPUBND-KSTT

		x

		



		38. 

		

		Thủ tục cấp giấy phép vận chuyển Gấu. T-AGI-235941-TT

		Quyết định số 729/QĐ-UBND

		Công văn số 1953/VPUBND-KSTT

		x

		



		39. 

		

		Thủ tục cấp đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm theo quy định của pháp luật Việt Nam, không quy định tại các Phụ lục của Công ước CITES. T-AGI-235942-TT

		Quyết định số 729/QĐ-UBND

		Công văn số 1953/VPUBND-KSTT

		x

		



		40. 

		

		Thủ tục giao nộp gấu cho nhà nước. T-AGI-235943-TT

		Quyết định số 729/QĐ-UBND

		Công văn số 1953/VPUBND-KSTT

		x

		



		41. 

		

		Thủ tục xác nhận của Chi cục Kiểm lâm đối với Lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng, lâm sản nhập khẩu, lâm sản sau xử lý tịch thu, lâm sản vận chuyển nội bộ. T-AGI-235944-TT

		Quyết định số 729/QĐ-UBND

		Công văn số 1953/VPUBND-KSTT

		x

		



		42. 

		

		Thủ tục thu hái cây thuốc nam. T-AGI-235945-TT

		Quyết định số 729/QĐ-UBND

		Công văn số 1953/VPUBND-KSTT

		x

		



		43. 

		

		Thủ tục về chuyển khoán rừng phòng hộ. T-AGI-235946-TT

		Quyết định số 729/QĐ-UBND

		Công văn số 1953/VPUBND-KSTT

		x

		



		IV

		LĨNH VỰC BẢO VỆ THỰC VẬT.



		44. 

		

		Thủ tục cấp/cấp lại chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật. T-AGI-235947-TT

		Quyết định số 729/QĐ-UBND

		Công văn số 1953/VPUBND-KSTT

		x

		



		45. 

		

		Thủ tục cấp/cấp lại chứng chỉ hành nghề gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật. T-AGI-235948-TT

		Quyết định số 729/QĐ-UBND

		Công văn số 1953/VPUBND-KSTT

		x

		



		46. 

		

		Thủ tục cấp/cấp lại chứng chỉ hành nghề, thẻ xông hơi khử trùng. T-AGI-235949-TT

		Quyết định số 729/QĐ-UBND

		Công văn số 1953/VPUBND-KSTT

		x

		



		47. 

		

		Thủ tục cấp giấy phép vận chuyển thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật. T-AGI-235950-TT

		Quyết định số 729/QĐ-UBND

		Công văn số 1953/VPUBND-KSTT

		x

		



		48. 

		

		Thủ tục đăng ký quảng cáo (hội thảo, hội nghị khách hàng, phát thanh, truyền hình, quảng bá thương hiệu) thuốc bảo vệ thực vật. T-AGI-235950-TT

		Quyết định số 729/QĐ-UBND

		Công văn số 1953/VPUBND-KSTT

		x

		



		V

		LĨNH VỰC THÚ Y.



		49. 

		

		Thủ tục cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ gia súc. T-AGI-235952-TT

		Quyết định số 729/QĐ-UBND

		Công văn số 1953/VPUBND-KSTT

		x

		



		50. 

		

		Thủ tục cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ gia cầm.. T-AGI-235953-TT

		Quyết định số 729/QĐ-UBND

		Công văn số 1953/VPUBND-KSTT

		x

		



		51. 

		

		Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc Thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y. T-AGI-235954-TT

		Quyết định số 729/QĐ-UBND

		Công văn số 1953/VPUBND-KSTT

		x

		



		52. 

		

		Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề tiêm phòng, chẩn đoán bệnh, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật. T-AGI-235955-TT

		Quyết định số 729/QĐ-UBND

		Công văn số 1953/VPUBND-KSTT

		x

		



		53. 

		

		Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn, dịch vụ kỹ thuật về Thú y. T-AGI-235956-TT

		Quyết định số 729/QĐ-UBND

		Công văn số 1953/VPUBND-KSTT

		x

		



		54. 

		

		Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề xét nghiệm bệnh, phẫu thuật động vật. T-AGI-235957-TT

		Quyết định số 729/QĐ-UBND

		Công văn số 1953/VPUBND-KSTT

		x

		



		55. 

		

		Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y. T-AGI-235958-TT

		Quyết định số 729/QĐ-UBND

		Công văn số 1953/VPUBND-KSTT

		x

		



		56. 

		

		Thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y. T-AGI-235959-TT

		Quyết định số 729/QĐ-UBND

		Công văn số 1953/VPUBND-KSTT

		x

		



		57. 

		

		Thủ tục kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y đối với cửa hàng, đại lý (đăng ký kiểm tra lần đầu). T-AGI-235960-TT

		Quyết định số 729/QĐ-UBND

		Công văn số 1953/VPUBND-KSTT

		x

		



		58. 

		

		Thủ tục Kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y đối với cửa hàng, đại lý (đăng ký kiểm tra lại). T-AGI-235961-TT

		Quyết định số 729/QĐ-UBND

		Công văn số 1953/VPUBND-KSTT

		x

		



		59. 

		

		Thủ tục Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y đối với cửa hàng, đại lý. T-AGI-235962-TT

		Quyết định số 729/QĐ-UBND

		Công văn số 1953/VPUBND-KSTT

		x

		



		60. 

		

		Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y thủy sản lần đầu hoặc khi thay đổi địa điểm sản xuất, kinh doanh. T-AGI-235963-TT

		Quyết định số 729/QĐ-UBND

		Công văn số 1953/VPUBND-KSTT

		x

		



		61. 

		

		Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y thủy sản (đăng ký kiểm tra lại). T-AGI-235964-TT

		Quyết định số 729/QĐ-UBND

		Công văn số 1953/VPUBND-KSTT

		x

		



		62. 

		

		Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y thủy sản. T-AGI-235965-TT

		Quyết định số 729/QĐ-UBND

		Công văn số 1953/VPUBND-KSTT

		x

		



		63. 

		

		Thủ tục đăng ký xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh động vật do địa phương quản lý. T-AGI-235966-TT

		Quyết định số 729/QĐ-UBND

		Công văn số 1953/VPUBND-KSTT

		x

		



		64. 

		

		Thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản vận chuyển trong nước đối với thủy sản giống. T-AGI-235967-TT

		Quyết định số 729/QĐ-UBND

		Công văn số 1953/VPUBND-KSTT

		x

		



		65. 

		

		Thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản vận chuyển trong nước đối với sản phẩm thủy sản. T-AGI-235968-TT

		Quyết định số 729/QĐ-UBND

		Công văn số 1953/VPUBND-KSTT

		x

		



		66. 

		

		Thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh. T-AGI-235969-TT

		Quyết định số 729/QĐ-UBND

		Công văn số 1953/VPUBND-KSTT

		x

		



		67. 

		

		Thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển trong tỉnh. T-AGI-235970-TT

		Quyết định số 729/QĐ-UBND

		Công văn số 1953/VPUBND-KSTT

		x

		



		68. 

		

		Thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh. T-AGI-235971-TT

		Quyết định số 729/QĐ-UBND

		Công văn số 1953/VPUBND-KSTT

		x

		



		69. 

		

		Thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật tại các lò giết mổ gia súc gia cầm tập trung các huyện, thị xã, thành phố. T-AGI-235972-TT

		Quyết định số 729/QĐ-UBND

		Công văn số 1953/VPUBND-KSTT

		x

		



		70. 

		

		Thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển trong tỉnh. T-AGI-235973-TT

		Quyết định số 729/QĐ-UBND

		Công văn số 1953/VPUBND-KSTT

		x

		



		VI.

		LĨNH VỰC THỦY SẢN.



		71. 

		

		Thủ tục cấp giấy phép khai thác thủy sản. T-AGI-235974-TT

		Quyết định số 729/QĐ-UBND

		Công văn số 1953/VPUBND-KSTT

		x

		



		72. 

		

		Thủ tục gia hạn khai thác thủy sản. T-AGI-235975-TT

		Quyết định số 729/QĐ-UBND

		Công văn số 1953/VPUBND-KSTT

		x

		



		73. 

		

		Thủ tục đổi, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản. T-AGI-235976-TT

		Quyết định số 729/QĐ-UBND

		Công văn số 1953/VPUBND-KSTT

		x

		



		74. 

		

		Thủ tục nhập khẩu tàu cá đã qua sử dụng. T-AGI-235977-TT

		Quyết định số 729/QĐ-UBND

		Công văn số 1953/VPUBND-KSTT

		x

		



		75. 

		

		Thủ tục nhập khẩu tàu cá đóng mới. T-AGI-235978-TT

		Quyết định số 729/QĐ-UBND

		Công văn số 1953/VPUBND-KSTT

		x

		



		76. 

		

		Thủ tục đăng ký tàu cá không thời hạn. T-AGI-235979-TT

		Quyết định số 729/QĐ-UBND

		Công văn số 1953/VPUBND-KSTT

		x

		



		77. 

		

		Thủ tục đăng ký tàu cá tạm thời (Tàu nhập khẩu). T-AGI-235980-TT

		Quyết định số 729/QĐ-UBND

		Công văn số 1953/VPUBND-KSTT

		x

		



		78. 

		

		Thủ tục xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác. T-AGI-235981-TT

		Quyết định số 729/QĐ-UBND

		Công văn số 1953/VPUBND-KSTT

		x

		



		79. 

		

		Thủ tục chứng nhận thủy sản khai thác. T-AGI-235982-TT

		Quyết định số 729/QĐ-UBND

		Công văn số 1953/VPUBND-KSTT

		x

		



		80. 

		

		Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký bè cá. T-AGI-235983-TT

		Quyết định số 729/QĐ-UBND

		Công văn số 1953/VPUBND-KSTT

		x

		



		81. 

		

		Thủ tục đăng ký tàu cá tạm thời. T-AGI-235984-TT

		Quyết định số 729/QĐ-UBND

		Công văn số 1953/VPUBND-KSTT

		x

		



		82. 

		

		Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá thuộc diện thuê tàu trần, hoặc thuê mua tàu. T-AGI-235985-TT

		Quyết định số 729/QĐ-UBND

		Công văn số 1953/VPUBND-KSTT

		x

		



		83. 

		

		Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đóng mới. T-AGI-235986-TT

		Quyết định số 729/QĐ-UBND

		Công văn số 1953/VPUBND-KSTT

		x

		



		84. 

		

		Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá cải hoán. T-AGI-235987-TT

		Quyết định số 729/QĐ-UBND

		Công văn số 1953/VPUBND-KSTT

		x

		



		85. 

		

		Thủ tục đăng ký tàu cá đối với tàu cá chuyển nhượng quyền sở hữu. T-AGI-235988-TT

		Quyết định số 729/QĐ-UBND

		Công văn số 1953/VPUBND-KSTT

		x

		



		86. 

		

		Thủ tục đăng ký thuyền viên và cấp sổ danh bạ thuyền viên tàu cá. T-AGI-235989-TT

		Quyết định số 729/QĐ-UBND

		Công văn số 1953/VPUBND-KSTT

		x

		



		87. 

		

		Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá. T-AGI-235990-TT

		Quyết định số 729/QĐ-UBND

		Công văn số 1953/VPUBND-KSTT

		x

		



		88. 

		

		Thủ tục kiểm tra, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá. T-AGI-235991-TT

		Quyết định số 729/QĐ-UBND

		Công văn số 1953/VPUBND-KSTT

		x

		



		89. 

		

		Thủ tục cấp đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm theo quy định của pháp luật Việt Nam, không quy định tại các Phụ lục của Công ước CITES (các loài thủy sinh kể cả Ếch, Nhái và Ba ba). T-AGI-235992-TT

		Quyết định số 729/QĐ-UBND

		Công văn số 1953/VPUBND-KSTT

		x

		



		VII

		LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN.



		90. 

		

		Thủ tục cấp chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cơ sở sản xuất, kinh doanh thuỷ sản chỉ phục vụ cho tiêu thụ nội địa.

		Quyết định số 729/QĐ-UBND

		Công văn số 1953/VPUBND-KSTT

		x

		



		91. 

		

		Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến thủy sản.

		Quyết định số 729/QĐ-UBND

		Công văn số 1953/VPUBND-KSTT

		x

		



		92. 

		

		Thủ tục về đăng ký và xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm đối với trường hợp đăng ký lần đầu và áp dụng đối với cơ sở chưa được xác nhận đăng ký quảng cáo hoặc cơ sở đã được xác nhận nhưng bị hủy bỏ.

		Quyết định số 729/QĐ-UBND

		Công văn số 1953/VPUBND-KSTT

		x

		



		93. 

		

		Thủ tục về đăng ký và xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm đối với trường hợp đăng ký lại và áp dụng đối với cơ sở đã được xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm thực phẩm nhưng thay đổi về nội dung quảng cáo hoặc giấy xác nhận hết thời hạn hiệu lực.

		Quyết định số 729/QĐ-UBND

		Công văn số 1953/VPUBND-KSTT

		x

		



		94. 

		

		Thủ tục cấp chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm sản và muối.

		Quyết định số 729/QĐ-UBND

		Công văn số 1953/VPUBND-KSTT

		x

		



		VIII

		LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN



		95. 

		

		Thủ tục giải quyết chính sách hỗ trợ trực tiếp cho hộ gia đình di chuyển khỏi vùng thiên tai.

		Quyết định số 729/QĐ-UBND

		Công văn số 1953/VPUBND-KSTT

		x

		



		CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ



		I.

		LĨNH VỰC TỔ CHỨC, BỘ MÁY - CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NHÀ NƯỚC.



		1. 

		

		Thủ tục đăng ký thi tuyển công chức. T-AGI-236079-TT

		Quyết định số 1149/QĐ-UBND ngày 06/6/2013 về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ.

		Công văn số 1954/VPUBND-KSTT ngày 20/6/2013 về việc công khai trên cơ sở dữ liệu Quốc gia đối với hồ sơ văn bản, hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ.

		x

		



		II.

		LĨNH VỰC HỘI, TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ, CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG



		2. 

		

		Thủ tục cho phép thành lập Hội quần chúng. T-AGI-236080-TT

		Quyết định số 1149/QĐ-UBND

		Công văn số 1954/VPUBND-KSTT

		x

		



		3. 

		

		Thủ tục cho phép giải thể Hội quần chúng. T-AGI-236081-TT

		Quyết định số 1149/QĐ-UBND

		Công văn số 1954/VPUBND-KSTT

		x

		



		4. 

		

		Thủ tục cho phép tách Hội quần chúng. T-AGI-236082-TT

		Quyết định số 1149/QĐ-UBND

		Công văn số 1954/VPUBND-KSTT

		x

		



		5. 

		

		Thủ tục cho phép chia Hội quần chúng. T-AGI-236083-TT

		Quyết định số 1149/QĐ-UBND

		Công văn số 1954/VPUBND-KSTT

		x

		



		6. 

		

		Thủ tục cho phép sáp nhập Hội quần chúng. T-AGI-236084-TT

		Quyết định số 1149/QĐ-UBND

		Công văn số 1954/VPUBND-KSTT

		x

		



		7. 

		

		Thủ tục cho phép hợp nhất Hội quần chúng. T-AGI-236085-TT

		Quyết định số 1149/QĐ-UBND

		Công văn số 1954/VPUBND-KSTT

		x

		



		8. 

		

		Thủ tục cho phép đổi tên Hội quần chúng. T-AGI-236086-TT

		Quyết định số 1149/QĐ-UBND

		Công văn số 1954/VPUBND-KSTT

		x

		



		III.

		LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG



		9. 

		

		Thủ tục công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, Cờ Thi đua, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị. T-AGI-236087-TT

		Quyết định số 1149/QĐ-UBND

		Công văn số 1954/VPUBND-KSTT

		x

		



		10. 

		

		Thủ tục công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh”. T-AGI-236088-TT

		Quyết định số 1149/QĐ-UBND

		Công văn số 1954/VPUBND-KSTT

		x

		



		11. 

		

		Thủ tục đề nghị Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lao động”, tặng thưởng Huân chương các loại. T-AGI-236089-TT

		Quyết định số 1149/QĐ-UBND

		Công văn số 1954/VPUBND-KSTT

		x

		



		12. 

		

		Thủ tục đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”, tặng Bằng khen. T-AGI-236090-TT

		Quyết định số 1149/QĐ-UBND

		Công văn số 1954/VPUBND-KSTT

		x

		



		13. 

		

		Thủ tục đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua. T-AGI-236091-TT

		Quyết định số 1149/QĐ-UBND

		Công văn số 1954/VPUBND-KSTT

		x

		



		14. 

		

		Thủ tục Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng phong trào, chuyên đề, đột xuất; khen thưởng tập thể, cá nhân người nước ngoài, tập thể, cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài. T-AGI-236092-TT

		Quyết định số 1149/QĐ-UBND

		Công văn số 1954/VPUBND-KSTT

		x

		



		15. 

		

		Thủ tục Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng phong trào, chuyên đề, đột xuất; khen thưởng tập thể, cá nhân người nước ngoài, tập thể, cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài. T-AGI-236093-TT

		Quyết định số 1149/QĐ-UBND

		Công văn số 1954/VPUBND-KSTT

		x

		



		16. 

		

		Thủ tục khen thưởng quá trình cống hiến. T-AGI-236094-TT

		Quyết định số 1149/QĐ-UBND

		Công văn số 1954/VPUBND-KSTT

		x

		



		17. 

		

		Thủ tục hiệp y khen thưởng. T-AGI-236095-TT

		Quyết định số 1149/QĐ-UBND

		Công văn số 1954/VPUBND-KSTT

		x

		



		18. 

		

		Thủ tục xác nhận khen thưởng, trích sao quyết định, sao chụp hồ sơ khen thưởng kháng chiến, cấp đổi hiện vật khen thưởng bị hư hỏng, bị mất. T-AGI-236096-TT

		Quyết định số 1149/QĐ-UBND

		Công văn số 1954/VPUBND-KSTT

		x

		



		IV.

		LĨNH VỰC TÔN GIÁO



		19. 

		

		Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi 01 huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh. T-AGI-236097-TT

		Quyết định số 1149/QĐ-UBND

		Công văn số 1954/VPUBND-KSTT

		x

		



		20. 

		

		Thủ tục thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc. T-AGI-236098-TT

		Quyết định số 1149/QĐ-UBND

		Công văn số 1954/VPUBND-KSTT

		x

		



		21. 

		

		Thủ tục sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo cơ sở. T-AGI-236099-TT

		Quyết định số 1149/QĐ-UBND

		Công văn số 1954/VPUBND-KSTT

		x

		



		22. 

		

		Thủ tục công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động trong tỉnh. T-AGI-236100-TT

		Quyết định số 1149/QĐ-UBND

		Công văn số 1954/VPUBND-KSTT

		x

		



		23. 

		

		Thủ tục chia, tách tổ chức tôn giáo cơ sở. T-AGI-236101-TT

		Quyết định số 1149/QĐ-UBND

		Công văn số 1954/VPUBND-KSTT

		x

		



		24. 

		

		Thủ tục thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo đã bị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xử lý vi phạm hành chính hoặc đã bị xử lý hình sự. T-AGI-236102-TT

		Quyết định số 1149/QĐ-UBND

		Công văn số 1954/VPUBND-KSTT

		x

		



		25. 

		

		Thủ tục chấp thuận sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại An Giang. T-AGI-236103-TT

		Quyết định số 1149/QĐ-UBND

		Công văn số 1954/VPUBND-KSTT

		x

		



		26. 

		

		Thủ tục đăng ký dòng tu, tu viện và tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh. T-AGI-236104-TT

		Quyết định số 1149/QĐ-UBND

		Công văn số 1954/VPUBND-KSTT

		x

		



		27. 

		

		Thủ tục đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động trong tỉnh. T-AGI-236105-TT

		Quyết định số 1149/QĐ-UBND

		Công văn số 1954/VPUBND-KSTT

		x

		



		28. 

		

		Thủ tục đăng ký phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử các chức sắc, nhà tu hành trong các tôn giáo. T-AGI-236106-TT

		Quyết định số 1149/QĐ-UBND

		Công văn số 1954/VPUBND-KSTT

		x

		



		29. 

		

		Thủ tục thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc. T-AGI-236107-TT

		Quyết định số 1149/QĐ-UBND

		Công văn số 1954/VPUBND-KSTT

		x

		



		30. 

		

		Thủ tục mở lớp bồi dưỡng cho những nguời chuyên hoạt động tôn giáo. T-AGI-236108-TT

		Quyết định số 1149/QĐ-UBND

		Công văn số 1954/VPUBND-KSTT

		x

		



		31. 

		

		Thủ tục đăng ký hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh. T-AGI-236109-TT

		Quyết định số 1149/QĐ-UBND

		Công văn số 1954/VPUBND-KSTT

		x

		



		32. 

		

		Thủ tục chấp thuận hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo không thuộc các trường hợp quy định tại điều 27, 28 của Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ. T-AGI-236110-TT

		Quyết định số 1149/QĐ-UBND

		Công văn số 1954/VPUBND-KSTT

		x

		





PHỤ LỤC 02

TÌNH HÌNH THỰC THI PHƯƠNG ÁN ĐỀ XUẤT ĐÃ ĐƯỢC CẤP CÓ THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT TRÊN CƠ SỞ KẾT QUẢ RÀ SOÁT CỦA BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG TÍCH LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN KỲ BÁO CÁO
(Kèm theo Báo cáo số 98 /BC-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)


		STT

		Tên quy định hành chính cần được sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ theo kết quả rà soát đã được phê duyệt

		Số, ký hiệu, ngày tháng năm ban hành và tên loại, trích yếu của VBQPPL có quy định hành chính nêu ở cột (1)

		Mã số TTHC trong CSDLQG (nếu quy định rà soát là TTHC)

		Quy định hành chính hoặc bộ phận cấu thành được quy định trong văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của địa phương

		Đã hoàn thành việc thực hiện phương án đề xuất

		Ghi chú



		

		

		

		

		Chờ sửa đổi, bổ sung văn bản khác

		Đã ban hành

		

		



		

		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)



		TTHC THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH



		I.

		LĨNH VỰC VĂN HOÁ



		A.

		Nghệ thuật biểu diễn:



		01

		Thủ tục cấp giấy phép trình diễn thời trang cho các đoàn nghệ thuật thuộc địa phương, các đoàn nghệ thuật, cá nhân nghệ sĩ nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài biểu diễn tại địa phương, cá nhân nghệ sĩ Việt Nam (không phải là đoàn nghệ thuật) biểu diễn tại địa phương.




		- Nghị định 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009.


- Thông tư 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011.

		

		

		

		

		- Đề nghị bãi bỏ tên thủ tục cũ thay thế tên thủ tục mới (Thủ tục cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang).

- Đơn đề nghị cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang.


- Thay đổi căn cứ pháp lý của TTHC.



		02

		Thủ tục cho phép đơn vị nghệ thuật, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật thuộc địa phương mời đơn vị nghệ thuật, diễn viên nước ngoài vào địa phương biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp.

		- Quyết định 47/2004/QĐ-BVHTT ngày 02/7/2004.


- Nghị định 103/2009/NĐ-CP, ngày 06/11/2009.


- Thông tư 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011.

		

		

		

		

		- Đơn đề nghị cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang.


- Thay đổi căn cứ pháp lý của TTHC:


+ Bãi bỏ Quyết định 47/2004/QĐ-BVHTT ngày 02/7/2004 (hết hiệu lực) .



		03

		Thủ tục cho phép đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp thuộc địa phương mời diễn viên là người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp.

		- Quyết định 47/2004/QĐ-BVHTT ngày 02/7/2004;


- Nghị định 103/2009/NĐ-CP, ngày 06/11/2009;


- Thông tư 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011.

		

		

		

		

		Đề nghị bỏ thủ tục này.






		04

		Thủ tục cho phép đơn vị nghệ thuật, diễn viên thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp.

		- Quyết định 47/2004/QĐ-BVHTT ngày 02/7/2004.


- Nghị định 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009.


- Thông tư 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011.

		

		

		

		

		- Đề nghị bãi bỏ tên thủ tục cũ thay thế tên thủ tục mới (Thủ tục cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân Việt Nam ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang).

- Đơn đề nghị cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân Việt Nam ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang.


- Thay đổi căn cứ pháp lý của TTHC:


+ Bãi bỏ Quyết định 47/2004/QĐ-BVHTT ngày 02/7/2004 (hết hiệu lực).



		05

		Thủ tục tiếp nhận Biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp.




		- Quyết định 47/2004/QĐ-BVHTT ngày 02/7/2004.


- Nghị định 103/2009/NĐ-CP, ngày 06/11/2009.


- Thông tư 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011.

		Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.




		Quý I

		

		

		- Đề nghị bãi bỏ tên thủ tục cũ thay thế tên thủ tục mới (Thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang).


- Văn bản thông báo tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang.


- Thay đổi căn cứ pháp lý của TTHC.


- Bãi bỏ Quyết định 47/2004/QĐ-BVHTT ngày 02/7/2004 (hết hiệu lực).



		06

		Thủ tục thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp đối với các tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp tại địa điểm đăng ký hoạt động.

		- Quyết định 47/2004/QĐ-BVHTT ngày 02/7/2004.


- Nghị định 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009.


- Thông tư 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011.


- Thông tư 05/2012/TT-BVHTTDL ngày 02/5/2012.

		Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.




		Quý I

		

		.




		- Thay đổi căn cứ pháp lý của TTHC.


- Bãi bỏ Quyết định 47/2004/QĐ-BVHTT ngày 02/7/2004 (hết hiệu lực).






		07

		Thủ tục thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp đối với các tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp ngoài địa điểm đăng ký hoạt động.

		- Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.

		Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

		Quý I

		

		

		Ban hành quy định hướng dẫn thủ tục mới.



		08

		Thủ tục cho phép các tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam mời tổ chức, cá nhân nước ngoài, cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp.

		- Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.

		Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

		Quý I

		

		

		Ban hành quy định hướng dẫn thủ tục mới.





		09

		Thủ tục Thông báo Tổ chức biểu diễn nghệ thuật tại các cơ sở lưu trú du lịch, nhà hàng ăn uống, giải khát.

		- Quyết định 47/2004/QĐ-BVHTT ngày 02/7/2004.


- Nghị định 103/2009/NĐ-CP, ngày 06/11/2009.


- Thông tư 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16/12/2009.


- Nghị định 01/2012/NĐ-CP ngày 04/01/2012.


- Thông tư 05/2012/TT-BVHTTDL ngày 02/5/2012.

		Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

		Quý I

		

		

		- Thay đổi căn cứ pháp lý của TTHC.


- Bãi bỏ Quyết định 47/2004/QĐ-BVHTT ngày 02/7/2004 (hết hiệu lực).






		10

		Thủ tục phê duyệt nội dung băng, đĩa ca nhạc, sân khấu hoặc sản phẩm nghe nhìn thuộc các thể loại khác (ghi trên mọi chất liệu) không phải là tác phẩm điện ảnh cho các doanh nghiệp nhập khẩu.

		- Thông tư 48/2006/TT-BVHTT ngày 05/5/2006;


- Quyết định 37/2005/QĐ-BTC ngày 22/6/2005.


- Nghị định 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009.


- Thông tư 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011.

		

		

		

		

		- Đề nghị bãi bỏ tên thủ tục cũ, thay thế tên thủ tục mới (Thủ tục cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu).

- Đơn đề nghị cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.


- Thay đổi căn cứ pháp lý của TTHC.



		11

		Thủ tục cấp phép Tổ chức cuộc thi Người đẹp tại địa phương.

		- Nghị định 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009.


- Quyết định 87/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30/12/2008.


- Thông tư 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011.

		Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.




		Quý I

		

		

		- Đề nghị bãi bỏ tên thủ tục cũ thay thế tên thủ tục mới. (Thủ tục cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu).

- Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu trong nước.


- Đơn đăng ký dự thi của thí sinh dự thi người đẹp, người mẫu.


- Thay đổi căn cứ pháp lý của TTHC.


- Bãi bỏ Quyết định 87/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30/12/2008 (hết hiệu lực).



		12

		Thủ tục cấp giấy phép tổ chức cuộc thi Hoa hậu, Hoa khôi trong nước và Quốc tế tại địa phương.

		- Nghị định 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009.


- Quyết định 87/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30/12/2008.


- Thông tư 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011.

		

		

		

		

		Bãi bỏ thủ tục này.



		13

		Thủ tục cấp giấy phép công diễn cho các tổ chức thuộc địa phương.

		- Quyết định 47/2004/QĐ-BVHTT ngày 02/7/2004.


- Nghị định 103/2009/NĐ-CP, ngày 06/11/2009.


- Thông tư 08/2004/TT-BTC ngày 09/02/2004.


- Thông tư 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011.

		

		

		

		

		- Đề nghị bãi bỏ tên thủ tục cũ thay thế tên thủ tục mới (Thủ tục cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang).


- Đơn đề nghị cấp giấy phép biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang.


- Thay đổi căn cứ pháp lý của TTHC.


- Bãi bỏ Quyết định 47/2004/QĐ-BVHTT ngày 02/7/2004 (hết hiệu lực).



		14

		Thủ tục cấp giấy phép công diễn cho đơn vị nghệ thuật thành lập và hoạt động theo Nghị định 73/1999/NĐ-CP của Chính phủ.

		- Quyết định 47/2004/QĐ-BVHTT ngày 02/7/2004.


- Nghị định 103/2009/NĐ-CP, ngày 06/11/2009.


- Thông tư 08/2004/TT-BTC ngày 09/02/2004.


- Thông tư 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011.

		

		

		

		

		Đề nghị bãi bỏ, giống thủ tục cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang (thủ tục số 11).



		15

		Thủ tục cấp phép phát hành băng, đĩa ca nhạc, sân khấu cho các đơn vị thuộc địa phương.

		- Quyết định 55/1999/QĐ-BVHTT ngày 05/8/1999.


- Quyết định 37/2005/QĐ-BTC ngày 22/6/2005.


- Thông tư 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011.

		

		

		

		

		Đề nghị bãi bỏ, giống thủ tục cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu (thủ tục số 8).



		16

		Thủ tục cấp nhãn kiểm soát bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

		- Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.

		

		

		

		

		Ban hành quy định hướng dẫn thủ tục mới


- Bổ sung quy định mẫu đơn đề nghị cấp nhãn kiểm soát.



		B.

		Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh:



		17

		- Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm của cá nhân, tổ chức ở địa phương (không nhằm mục đích kinh doanh).

		- Nghị định 88/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002;


- Nghị định 32/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012.


- Thông tư số 36/2002/TT-BVHTT ngày 24/12/2002.


- Quyết định số 68/2006/QĐ-BTC ngày 06/12/2006.


- Thông tư 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011.


- Thông tư 07/2012/TT-BVHTTDL ngày 16/7/2012.

		

		

		

		

		- Đề nghị bãi bỏ tên thủ tục cũ thay thế tên thủ tục mới (Thủ tục cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

- Thay đổi căn cứ pháp lý của TTHC.


- Bãi bỏ Nghị định 88/2002/NĐ-CP. ngày 07/11/2002 (hết hiệu lực).


- Bãi bỏ Thông tư số 36/2002/TT-BVHTT ngày 24/12/2002 (hết hiệu lực).


- Bổ sung thêm mẫu đơn, thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết, căn cứ pháp lý.



		18

		Giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương.

		- Quyết định 5021/QĐ-BVHTTDL ngày 25/12/2012 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTTDL.


- Nghị định 32/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012.


- Thông tư 07/2012/TT-BVHTTDL ngày 16/7/2012.

		

		

		

		

		Ban hành quy định thủ tục mới.



		C.

		Quảng cáo:



		19

		Thủ tục thông báo thực hiện quảng cáo trên bảng.

		- Pháp lệnh Quảng cáo số 39/2001/PL-UBTVQH ngày 16/ 11/2001.


- Nghị định 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003.


- Thông tư 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003.


- Thông tư 79/2005/TT-BVHTT ngày 8/12/2005.


- Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN&PTNT-BXD ngày 28/02/2007.

		

		

		

		

		Ban hành quy định thay đổi thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết, căn cứ pháp lý của TTHC.



		20

		Thủ tục thông báo thực hiện quảng cáo trên băng rôn.

		- Pháp lệnh Quảng cáo số 39/2001/PL-UBTVQH ngày 16/11/2001.


- Nghị định 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003.


- Thông tư 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003.


- Thông tư 79/2005/TT-BVHTT ngày 8/12/2005.


- Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN&PTNT-BXD ngày 28/02/2007.


- Thông tư 154/2009/TT-BTC ngày 30/7/2009.

		Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

		Quý I

		

		

		Ban hành quy định thay đổi thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết, căn cứ pháp lý của TTHC.



		21

		Thủ tục thông báo đoàn người thực hiện quảng cáo.

		

		

		

		

		

		Ban hành quy định thủ tục mới



		22

		Thủ tục cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của công ty quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam.

		- Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003.


- Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003.


- Thông tư 73/1999/TT-BTC ngày 14/6/1999.




		

		

		

		

		- Thay đổi căn cứ pháp lý của TTHC.


- Bãi bỏ Nghị định 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003.


- Bãi bỏ Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003.



		D.

		Văn hóa quần chúng, văn hóa dân tộc và tuyên truyền cổ động.



		23

		Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vũ trường (Đối với nhà văn hoá, trung tâm văn hoá, khách sạn).

		- Nghị định 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009.


- Nghị định 72/NĐ-CP ngày 03/9/2009.


- Thông tư 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16/12/2009.


- Thông tư 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011.


- Nghị định 01/2012/NĐ-CP ngày 04/01/2012.




		

		

		

		

		Thay đổi thành phần hồ sơ đề nghị cấp giấy phép.


Bỏ hợp đồng giữa người xin giấy phép kinh doanh với người điều hành hoạt động trực tiếp tại phòng khiêu vũ.



		II.

		LĨNH VỰC THỂ DỤC THỂ THAO.



		1

		Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Lân Sư Rồng.

		Thông tư 10/2012/TT-BVHTTDL ngày 29/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Lân Sư Rồng.

		

		

		

		

		Ban hành quy định hướng dẫn thủ tục mới.



		2

		Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Judo.

		Thông tư 11/2012/TT-BVHTTDL ngày 06/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Judo.

		

		

		

		

		Ban hành quy định hướng dẫn thủ tục mới.



		3

		Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động bóng đá.

		Thông tư 12/2012/TT-BVHTTDL ngày 10/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động bóng đá.

		

		

		

		

		Ban hành quy định hướng dẫn thủ tục mới.



		4

		Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động bóng bàn.

		Thông tư 13/2012/TT-BVHTTDL ngày 10/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động bóng bàn.

		

		

		

		

		Ban hành quy định hướng dẫn thủ tục mới.



		5

		Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động cầu lông.

		Thông tư 14/2012/TT-BVHTTDL ngày 10/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động cầu lông.

		

		

		

		

		Ban hành quy định hướng dẫn thủ tục mới.



		6

		Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động patin.

		Thông tư 16/2012/TT-BVHTTDL ngày 13/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động patin.

		

		

		

		

		Ban hành quy định hướng dẫn thủ tục mới.



		7

		Thủ tục quy định về tổ chức các giải thi đấu thể thao quần chúng.

		Thông tư 09/2012/TT-BVHTTDL ngày 19/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức giải thi đấu thể thao quần chúng.

		

		

		

		

		Ban hành quy định hướng dẫn thủ tục mới.



		III.

		LĨNH VỰC DU LỊCH



		1

		Thủ tục công nhận khu du lịch địa phương.

		Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch.

		

		

		

		

		Ban hành quy định hướng dẫn thủ tục mới.



		2

		Thủ tục công nhận điểm du lịch địa phương.

		Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch.

		

		

		

		

		Ban hành quy định hướng dẫn thủ tục mới.



		3

		Thủ tục xác nhận xe ô tô đạt tiêu chuẩn chuyên vận chuyển khách du lịch.

		Quyết định số 1680/QĐ-UBND ngày 26/09/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.


Thông tư 05/2011/TTLT-BVHTTDL-BGTVT ngày 26/01/2011.

		

		

		

		

		Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1680/QĐ-UBND.



		TTHC THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI



		1

		Các thủ tục thuộc lĩnh vực đào tạo, cấp giấy phép lái xe.

		Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 7/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe.

		

		

		

		

		Sửa đổi, bổ sung:


- Trình tự thực hiện - Thành phần hồ sơ - Mẫu đơn



		2

		Thủ tục đăng ký chất lượng dịch vụ tàu cao tốc.

		Thông tư số 14/2012/TT-BGTVT ngày 27/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Quy định về vận tải hành khách, quản lý, bao gửi bằng tàu cao tốc theo tuyến vận tải đường thủy cố định giữa các Cảng, bến thuộc thủy nội địa Việt Nam.

		

		

		

		

		- Sửa đổi, bổ sung:


+ Thành phần hồ sơ


+ Mẫu đơn



		3

		Các thủ tục thuộc lĩnh vực thi, cấp đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn phương tiện thủy nội địa.

		- Thông tư số 14/2011/TT-BGTVT ngày 30/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến thủ tục hành chính của Quy chế thi, cấp, đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, ng​ười lái phương tiện thuỷ nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thuỷ nội địa.

- Quyết định số 19/2008/QĐ-BGTVT ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Ban hành Quy chế thi, cấp, đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn, thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa.

		

		

		

		

		Sửa đổi, bổ sung:


- Thành phần hồ sơ


- Mẫu đơn



		4

		Các thủ tục thuộc lĩnh vực vận tải đường bộ quốc tế Việt Nam – Lào.

		Thông tư số 38/2011//TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

		

		

		

		

		Ban hành quy định về cơ chế 01 cử liên thông.



		5

		Các thủ tục thuộc lĩnh vực đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông.

		Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc Quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ.

		

		

		

		

		Ban hành quy định sửa đổi, bổ sung trình tự thực hiện thủ hành chính.


- Thành phần hồ sơ






		6

		Các thủ tục thuộc lĩnh vực cấp phép hoạt động bến khách ngang sông.

		- Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT ngày 31/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc Quy định về quản lý hoạt động của Cảng, bến thủy nội địa.

		

		

		

		

		Ban hành quy định sửa đổi, bổ sung.


- Trình tự thực hiện TTHC- Thành phần hồ sơ



		7

		Các thủ tục thuộc lĩnh vực đăng ký phương tiện thủy nội địa.

		- Thông tư số 21/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa.

		

		

		

		

		Ban hành quy định sửa đổi, bổ sung


- Trình tự thực hiện thủ hành chính


- Thành phần hồ sơ


- Cơ chế 01 cửa liên thông.



		8

		Các thủ tục liên quan đến công bố bến xe, trạm dừng nghỉ.

		Thông tư số 24/2010/TT-BGTVT ngày 31/8/2010 của Bộ Giao thông vận tải về bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ

		

		

		

		

		- Quy chuẩn kỹ thuật bến xe, Trạm dừng nghỉ.



		9

		Các thủ tục liên quan đến vận tải hành khách công cộng bằng xe ô tô.

		- Nghị định số: 91/2009/QĐ-BGTVT ngày 21/10/2009 của Chính Phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.


- Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT ngày 24/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô.

		

		

		

		

		Ban hành quy định sửa đổi, bổ sung:


- Yêu cầu, điều kiện.


- Trình tự ,cách thức thực hiện thủ tục hành chính



		10

		Các thủ tục thuộc lĩnh vực công trình đường bộ (chấp thuận, cấp phép thi công công trình, quảng cáo… trên đường bộ đang khai thác).

		- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.


- Thông tư 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/05/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

		

		

		

		

		UBND tỉnh ban hành quyết định Cơ chế 01 cửa liên thông.



		11

		Các thủ tục thuộc lĩnh vực công trình đường thủy (công bố luồng tuyên đường thủy, công trình thủy nội địa).

		Thông tư số 23/2011/TT-BGTVT ngày 31/03/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về Quản lý đường thủy nội địa.

		

		

		

		

		Ban hành quy định sửa đổi, bổ sung thành phần hồ sơ.



		12

		Các thủ tục thuộc lĩnh vực vận tải hành khách đường thủy nội địa.

		Thông tư số 20/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Quy định về vận tải hành khách đường thủy nội.

		

		

		

		

		Ban hành quy định sửa đổi, bổ sung thành phần hồ sơ.



		13

		Các thủ tục thuộc lĩnh vực cấp phép lưu hành đặc biệt.

		Thông tư số 07/2010/TT-BGTVT ngày 11/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ.

		

		

		

		

		Ban hành quy định sửa đổi, bổ sung thành phần hồ sơ.



		14

		Các thủ tục liên quan đến kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ.

		- Thông tư số 22/2009/TT-BGTTVT ngày 06/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Quy định về thủ tục Kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ;


- Thông tư số 10/2009/TT-BGTVT ngày 24/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ .


- Thông tư số 37/2011/TT-BGTVT ngày 6/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều tải.

		

		

		

		

		Theo Thông tư ban hành mới của Bộ Giao thông vận tải.



		TTHC THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO



		1. 

		Thủ tục cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông.

		- Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007.


- Thông tư 10/2012/TT-BGDĐT ngày 06/3/2012.

		

		

		

		

		- Điều chỉnh trình tự thực hiện.



		2. 

		Thủ tục cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hệ bổ túc.

		Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007.


Thông tư 10/2012/TT-BGDĐT ngày 06/3/2012.

		

		

		

		

		- Điều chỉnh trình tự thực hiện.



		3. 

		Thủ tục kiểm tra, cấp chứng chỉ ngoại ngữ thực hành trình độ A, B.

		- Quyết định số 21/2000/QĐ-BGDĐT ngày 03/7/2000.


- Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06/6/2008.


- Quyết định số 34/2008/QĐ-BGDĐT ngày 10/7/2008.

		

		

		

		

		- Điều chỉnh lệ phí kiểm tra.



		4. 

		Thủ tục điều chỉnh hộ tịch trên văn bằng tốt nghiệp (do trước đây sử dụng nhiều khai sinh).

		- Quyết định số 33/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 20/6/2007.


- Quyết định số 24/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 28/4/2008.


- Quyết định số 1774/QĐ-CT.UB ngày 08/9/2004.

		

		

		

		

		- Bổ sung hồ sơ.


- Điều chỉnh lệ phí.



		5. 

		Thủ tục điều chỉnh hộ tịch trên văn bằng tốt nghiệp (trường hợp không phù hợp ngày sinh giữa bằng tốt nghiệp, khai sinh và chứng minh nhân dân).

		- Quyết định số 33/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 20/6/2007.


- Quyết định số 24/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 28/4/2008.


- Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ngày 04/3/2010.


- Quyết định số 1774/QĐ-CT.UB ngày 08/9/2004.

		

		

		

		

		- Điều chỉnh lệ phí, quy định về thủ tục.



		6. 

		Thủ tục điều chỉnh hộ tịch trên văn bằng tốt nghiệp (do cơ sở giáo dục làm sai hồ sơ đăng ký dự thi).

		- Quyết định số 33/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 20/6/2007;


- Quyết định số 1774/QĐ-CT.UB ngày 08/9/2004.

		

		

		

		

		- Điều chỉnh lệ phí.



		7. 

		Thủ tục cấp phát bản sao văn bằng tốt nghiệp đối với người có nhu cầu cấp thêm bản sao văn bằng.

		- Quyết định số 33/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 20/6/2007;


- Quyết định số 1774/QĐ-CT.UB ngày 08/9/2004.

		

		

		

		

		- Điều chỉnh lệ phí.



		8. 

		Đình chỉ hoạt động trung tâm giáo dục thường xuyên.

		- Nghị định số 49/2005/NĐ-CP ngày 11/4/2005;


- Thông tư số 51/2006/TT-BGDĐT ngày 13/12/2006;


-Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT/BGDĐT-BNV ngày 19/10/2011.

		

		

		

		

		- Sửa đổi quy trình thực hiện.



		9. 

		Đình chỉ hoạt động trường trung học (công lập, tư thục).

		- Nghị định số 49/2005/NĐ-CP ngày 11/4/2005;


- Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT/BGDĐT-BNV ngày 19/10/2011.

		

		

		

		

		- Sửa đổi quy trình thực hiện.



		10. 

		Giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên.

		- Nghị định số 49/2005/NĐ-CP ngày 11/4/2005;


- Thông tư số 51/2006/TT-BGDĐT ngày 13/12/2006;


- Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT/BGDĐT-BNV ngày 19/10/2011.

		

		

		

		

		- Sửa đổi quy trình thực hiện.



		11. 

		Giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh (huyện).

		- Quyết định số 49/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/8/2008;


- Thông tư số 06/2009/TT-BGDĐT ngày 31/3/2009;


- Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT/BGDĐT-BNV ngày 19/10/2011.

		

		

		

		

		- Sửa đổi quy trình thực hiện.



		12. 

		Giải thể trường trung học phổ thông.

		- Nghị định số 49/2005/NĐ-CP ngày 11/4/2005.


- Thông tư liên tịch số 472011/TTLT/BGDĐT-BNV ngày 19/10/2011.

		

		

		

		

		- Sửa đổi quy trình thực hiện.



		13. 

		Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo.

		- Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 về việc Tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;


- Quyết định số 62/2007/QĐ-BGDĐT ngày 26/10/2007.


- Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV.

		

		

		

		

		- Sửa đổi quy trình thực hiện



		14. 

		Thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú.

		- Quyết định số 49/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/8/2008;


- Thông tư số 06/2009/TT-BGDĐT ngày 31/3/2009;


- Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT/BGDĐT-BNV ngày 19/10/2011.

		

		

		

		

		Sửa đổi quy trình thực hiện.



		15. 

		Thành lập trường trung học phổ thông, trung học tư thục.

		- Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 19/10/2011.

		

		

		

		

		Sửa đổi quy trình thực hiện.



		16. 

		Công nhận trường Trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia.

		- Quyết định số 1108/2005/QĐ-UB ngày 18/4/2005.


Hướng dẫn số 3481/GDTrH ngày 06/5/2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

		

		

		

		

		- Sửa đổi quy trình thực hiện.



		17. 

		Công nhận trường Trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia

		- Thông tư số 06/2010/TT-BGDDT ngày 26/02/2010 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành quy chế công nhận trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia.


- Quyết định số 1108/2005/QĐ-UB ngày 18/4/2005.


- Hướng dẫn số 3481/GDTrH ngày 06/5/2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

		

		

		

		

		- Sửa đổi quy trình thực hiện.



		TTHC THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG



		I.

		LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC.



		1

		Cấp giấy phép hoạt động điện lực.

		- Nghị định 105/2005/NĐ-CP của Chính Phủ;


- Quyết định số 32/2006/QĐ-BCT ngày 06/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp sửa đổi bổ sung GPHĐĐL.

		

		

		

		

		- Thay đổi số lượng hồ sơ phải nộp: 01 bộ (trước đây là 03 bộ), cắt giảm một số thủ tục sẽ bị bãi bỏ theo Nghị Quyết 59 như: sơ đồ tổ chức, thống kê thiết bị, phần mềm,… trong lĩnh vực Tư vấn chuyên ngành điện.



		2

		Cấp thẻ kiểm tra viên điện lực.

		- Quyết định 31/2006/QĐ-BCT ngày 06/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Quy định Kiểm tra hoạt động Điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện.

		

		

		

		

		- Thay đổi số lượng hồ sơ phải nộp: 01 bộ (trước đây là 03 bộ).


- Kiến nghị bổ sung mẫu “Đơn đề nghị của cá nhân” đối với trường hợp cấp mới, cấp lại do thẻ bị hết hạn và cấp lại do bị mất thẻ.


- Kiến nghị bổ sung mẫu “Công văn của tổ chức đề nghị Sở Công thương cấp, cấp lại thẻ KTV Điện lực”



		II.

		LĨNH VỰC VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP.



		01

		Cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp đối với các họat động khai thác tận thu khóang sản; hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản quy mô công nghiệp; hoạt động thi công công trình.

		- Nghị định 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp.


- Nghị định 54/2012/NĐ-CP ngày 22/6/2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp.


- Thông tư số 23/2009/TT-BCT ngày 11 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp; Thông tư số 26/2012/TT-BCT ngày 21 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 23/2009/TT-BCT.


- Quyết định số 61/2007/QĐ-UBND ngày 12/9/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp do cơ quan địa phương thực hiện.


- Quyết định số 1416/QĐ-UBND ngày 21/8/2012 của UBND tỉnh An Giang về việc ủy quyền cho Sở Công Thương tổ chức thực hiện cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang.

		

		

		

		

		- Thay đổi quy trình cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; rút ngắn thời gian cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp xuống còn 5 ngày làm việc.



		III.

		LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM



		1

		Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho các tổ chức, cá nhân sản xuất các sản phẩm thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

		- Luật An toàn thực phẩm ngày 17/6/2010.


- Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/ 2012.


- Thông tư số 29/2012/TT-BCT ngày 05/10/2012.


- Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC ngày 17/11/2005.

		

		

		

		

		Ban hành quy trình cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho các tổ chức sản xuất thực phẩm; quy định hồ sơ, trình tự thực hiện.



		2

		Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh các sản phẩm thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

		- Luật An toàn thực phẩm ngày 17/6/2010.


- Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/ 2012.


- Thông tư số 29/2012/TT-BCT ngày 05/10/2012.


- Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC ngày 17/11/2005.

		

		

		

		

		Ban hành quy trình cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho các tổ chức kinh doanh thực phẩm; quy định hồ sơ, trình tự thực hiện.



		3

		Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho các tổ chức, cá nhân sản xuất các sản phẩm thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương (trường hợp cấp lại do Giấy chứng nhận hết thời hạn hiệu lực).




		- Luật An toàn thực phẩm ngày 17/6/2010.


- Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/ 2012.


- Thông tư số 29/2012/TT-BCT ngày 05/10/2012.


- Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC ngày 17/11/2005.

		

		

		

		

		Ban hành quy trình cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho các tổ chức kinh doanh thực phẩm; quy định hồ sơ, trình tự thực hiện.



		4

		Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh các sản phẩm thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương. Trường hợp cấp lại do Giấy chứng nhận hết thời hạn hiệu lực.

		- Luật An toàn thực phẩm ngày 17/6/2010.


- Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/ 2012.


- Thông tư số 29/2012/TT-BCT ngày 05/10/2012 .


- Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC ngày 17/11/2005.

		

		

		

		

		Ban hành quy trình cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho các tổ chức kinh doanh thực phẩm; quy định hồ sơ, trình tự thực hiện.



		5

		Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho các tổ chức, cá nhân sản xuất các sản phẩm thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương. Trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, thất lạc hoặc bị hỏng.

		- Luật An toàn thực phẩm ngày 17/6/2010.


- Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/ 2012.


- Thông tư số 29/2012/TT-BCT ngày 05/10/2012.


- Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC ngày 17/11/2005.

		

		

		

		

		Ban hành quy trình cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho các tổ chức kinh doanh thực phẩm; quy định hồ sơ, trình tự thực hiện.



		6

		Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh các sản phẩm thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương. (Trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, thất lạc hoặc bị hỏng)

		- Luật An toàn thực phẩm ngày 17/6/2010.


- Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/ 2012.


- Thông tư số 29/2012/TT-BCT ngày 05/10/2012.


- Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC ngày 17/11/2005.

		

		

		

		

		Ban hành quy trình cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho các tổ chức kinh doanh thực phẩm; quy định hồ sơ, trình tự thực hiện.



		IV.

		LĨNH VỰC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI.



		1

		Thủ tục xác nhận đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại bằng hình thức bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi trên địa bàn 01 tỉnh

		- Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 17/ 12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công thương


- Nghị định 37/2006/ NĐ-CP ngày 04/4/2006 về vịêc quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại


- Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007.

		

		

		

		

		Thay thế thủ tục hành chính này bằng thủ tục Thông báo thực hiện khuyến mại.






		V.

		LĨNH VỰC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI CỦA TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI VÀ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM.



		1

		Thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

		- Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.


- Nghị định số 120/2011/NĐ-CP ngày 16/12/2011 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại một số Nghị định của Chính phủ quy định Chi tiết luật thương mại.


- Thông tư số 73/1999/TT-BTC ngày 14 tháng 6 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thu Lệ phí cấp giấy phép đặt Văn phòng đại diện thường trú của tổ chức kinh tế nước ngoài tại Việt Nam.

		

		

		

		

		Điều chỉnh lệ phí cấp giấy thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.






		TTHC THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ



		1

		Thủ tục Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

		Thông tư 08/2009/TT-BTNMT ngày 15/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quản lý và bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp và cụm công nghiệp.

		

		

		

		

		Sửa đổi: điều kiện để các dự án sản xuất kinh doanh, dịch vụ đầu tư vào khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp và cụm công nghiệp được đưa vào hoạt động.



		TTHC THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DỰNG



		1

		Thủ tục cấp phép xây dựng công trình cấp đặc biệt, cấp I và cấp II; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; công trình tôn giáo, tượng đài, tranh hoành tráng, di tích lịch sử - văn hóa; công trình có mặt tiền tiếp xúc trên các tuyến, đường phố chính trong đô thị Long Xuyên; công trình thuộc dự án và các công trình khác do UBND tỉnh quy định.

		Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 28/02/2011 của UBND tỉnh về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng

		

		

		

		

		Sửa đổi: thành phần hồ sơ, điều kiện cấp phép.



		2

		Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình ngầm đô thị (đường dây, đường ống ngầm, hào và cống, bể kỹ thuật cấp I, II).

		Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND.

		

		

		

		

		Sửa đổi: thành phần hồ sơ, điều kiện cấp phép.



		3

		Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình đường dây ngầm, đường ống ngầm, hào và cống, bể kỹ thuật cấp I, II.

		Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND.

		

		

		

		

		Sửa đổi quy định về: thành phần hồ sơ, điều kiện cấp phép.



		4

		Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng.

		Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 28/02/2011.

		

		

		

		

		Sửa đổi quy định về: thành phần hồ sơ, điều kiện cấp phép.



		5

		Thủ tục thay đổi thiết kế xây dựng công trình.

		Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 28/02/2011.

- Nghị định 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012.


- Thông tư 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012.

		

		

		

		

		Sửa đổi quy định về: thành phần hồ sơ, điều kiện cấp phép.



		6

		Thủ tục cấp lại giấy phép xây dựng.

		Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 28/02/2011.


- Nghị định 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012.


- Thông tư 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012.

		

		

		

		

		Sửa đổi quy định về: thành phần hồ sơ, điều kiện cấp phép.



		7

		Thủ tục thoả thuận xây dựng công trình quảng cáo.

		- Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin hướng dãn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh quảng cáo.


- Thông tư liên tịch số 06/TTLT/BVHTT-BYT-BNN-BXD ngày 28/02/2007 của Bộ Văn hóa Thông tin, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Xây dựng về việc hướng dãn thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo Một cửa liên thông.

		

		

		

		

		Sửa đổi quy định về: thành phần hồ sơ, điều kiện cấp phép.



		TTHC THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ



		01

		Thủ tục tiếp nhận và thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn.

		Thông tư 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

		

		

		

		

		Sửa đổi quy định về: thành phần hồ sơ, điều kiện, thời gian, số lượng.



		02

		Thủ tục tiếp nhận và thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với trường hợp dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy.

		Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

		

		

		

		

		Sửa đổi quy định về: thành phần hồ sơ, điều kiện, thời gian, số lượng.



		03

		Thủ tục tiếp nhận và thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với trường hợp dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh.

		Thông tư 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

		

		

		

		

		Sửa đổi quy định về: thành phần hồ sơ, điều kiện, thời gian, số lượng.



		04

		Thủ tục đăng ký xét duyệt Giải thưởng chất lượng Quốc gia Hội đồng sơ tuyển.

		Thông tư 17/2011/TT-BKHCN ngày 30/6/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ-Quy định về giải thưởng quốc gia. Thay thế Thông tư 11/2009/TT-BKHCN ngày 06/5/2009.

		Sở Khoa học và Công nghệ

		Quý II

		

		

		Sửa đổi quy định về: thành phần hồ sơ, điều kiện, thời gian, số lượng.



		TTHC THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN



		01

		Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả.

		Thông tư số 17/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực trồng trọt theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010.

		

		

		

		

		Thay đổi các thành phần của thủ tục.



		02

		Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả.

		Thông tư số 17/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực trồng trọt theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010.

		

		

		

		

		Thay đổi các thành phần của thủ tục.



		03

		Thủ tục Cấp giấy chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

		Thông tư 110/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003.

		

		

		

		

		Sửa đổi mức thu lệ phí.



		04

		Thủ tục Cấp lại giấy chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

		Thông tư 110/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003

		

		

		

		

		Sửa đổi mức thu lệ phí.



		05

		Cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật

		Thông tư 110/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003

		

		

		

		

		Sửa đổi mức thu lệ phí.



		06

		Cấp lại chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật

		Thông tư 110/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003

		

		

		

		

		Sửa đổi mức thu lệ phí.



		07

		Cấp chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng (vật thể bảo quản nội địa)

		Thông tư 110/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003

		

		

		

		

		Sửa đổi mức thu lệ phí.



		08

		Thủ tục cấp Giấy phép vận chuyển thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật

		Thông tư 110/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003

		

		

		

		

		Sửa đổi mức thu lệ phí.



		09

		Thủ tục đăng ký bè cá

		Quyết định 876/QĐ -BNN-TCTS của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 20/4/2012 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị hủy bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.




		

		

		

		

		Sửa đổi về Thành phần hồ sơ


Do tình hình nghề nuôi cá bè dễ gặp rủi ro và để khuyến khích người dân duy trì phát triển nghề nuôi cá bè truyền thống. Chi cục Thủy sản kính đề nghị không thực hiện yêu cầu cá nhân, tổ chức phải thực hiện đóng thuế trước bạ để hoàn chỉnh hồ sơ kèm theo trong thủ tục đăng ký bè cá thực hiện theo Thông tư 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính ban hành.



		10

		Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá.

		Quyết định 876/QĐ -BNN-TCTS của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 20/4/2012 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chínhđược sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị hủy bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.




		

		

		

		

		Sửa đổi về điều kiện và thời gian:


- Đối với trường hợp mất Giấy Chứng nhận đăng ký tàu cá (không còn bản chính): Chi cục Thủy sản sẽ ra thông báo đến các cơ quan, tổ chức có liên quan trong 15 ngày làm việc nếu không có cơ quan, tổ chức nào có ý kiến, khiếu nại thì Chi cục cấp lại Giấy Chứng nhận đăng ký tàu cá cho đương sự để tránh các trường hợp khai không đuáng sự thật như đã nói trên.



		11

		Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận Đăng ký tàu cá – Tàu cá đóng mới, Cải hoán.

		Quyết định 876/QĐ -BNN-TCTS của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 20/4/2012 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị hủy bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”

		

		

		

		

		Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ủy quyền cho Chi cục Thuỷ sản được phép thay Sở xem xét và ra văn bản chấp thuận đóng mới hoặc cải hoán cho các tàu cá đăng ký để tạo điều kiện thuận lợi giảm bớt sự đi lại của cá nhân, tổ chức thực hiện TTHC; tạo cơ sở pháp lý phù hợp về thực hiện chức năng, nhiệm vụ.



		12

		Thủ tục về đăng ký và xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm.

		Thông tư số 75/2011/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2011

		

		

		

		

		Thay đổi các thành phần của thủ tục



		13

		Thủ tục cấp chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm sản và muối.

		Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND ngày 09/11/2012

		

		

		

		

		Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành văn bản Quy phạm pháp luật về điều kiện an toàn thực phẩm nông lâm sản và muối, theo đó thay đổi các thành phần của thủ tục





PHỤ LỤC 03

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN KỲ BÁO CÁO, CÔNG TÁC BÁO CÁO KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI CÁC QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG
(Kèm theo Báo cáo số 98 /BC-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)


1. Tình hình thực hiện thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước


		STT

		Lĩnh vực công việc giải quyết

		Số hồ sơ nhận giải quyết

		Kết quả giải quyết

		Ghi chú



		

		

		Tổng số

		Trong đó

		Số hồ sơ đã giải quyết

		Số hồ sơ đang giải quyết

		



		

		

		

		Số kỳ trước chuyển qua

		Số mới tiếp nhận

		Tổng số

		Trả đúng thời hạn

		Trả quá hạn

		Tổng số

		Chưa đến hạn

		Quá hạn

		



		1

		2

		3=4+5

		4

		5

		6=7+8

		7

		8

		9=10+11

		10

		11

		12



		1

		TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh

		73.598

		883

		72.715

		72.356

		71.983

		373

		1.242

		923

		319

		



		2

		TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

		52.580

		10.149

		42.431

		47.727

		45.815

		1.912

		4.853

		4.024

		829

		



		3

		TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

		162.499

		6.110

		156.389

		160.821

		160.692

		129

		1.678

		1.672

		6

		



		4

		TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết của 4 cơ quan ngành dọc

		313.581

		170.953

		142.628

		241.677

		240.510

		1.167

		71.904

		71.857

		47

		



		Tổng cộng

		602.258

		188.095

		414.163

		522.581

		519.000

		3.581

		79.677

		78.476

		1.201

		





2. Tình hình thực hiện báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính:


		STT

		Tên đơn vị

		Đã báo cáo

		Chưa báo cáo

		Ghi chú



		1 

		Sở Tư pháp

		x

		

		



		2 

		Sở Kế hoạch và Đầu tư

		x

		

		



		3 

		Sở Công thương

		x

		

		



		4 

		Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

		x

		

		



		5 

		Sở Xây dựng

		x

		

		



		6 

		Sở Tài nguyên và Môi trường

		x

		

		



		7 

		Sở Thông tin và Truyền thông

		x

		

		



		8 

		Sở Khoa học và Công nghệ

		x

		

		



		9 

		Sở Giáo dục và Đào tạo

		x

		

		



		10 

		Sở Y tế

		x

		

		



		11 

		Thanh tra tỉnh

		x

		

		



		12 

		Sở Nội vụ

		x

		

		



		13 

		Sở Ngoại vụ

		x

		

		



		14 

		Sở Giao thông Vận tải

		x

		

		



		15 

		Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

		x

		

		



		16 

		Sở Tài chính

		x

		

		



		17 

		Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu tỉnh

		x

		

		



		18 

		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

		x

		

		



		19 

		Ban Dân tộc

		

		x

		



		20 

		UBND thành phố Long Xuyên

		x

		

		



		21 

		UBND thị xã Châu Đốc

		x

		

		



		22 

		UBND thị xã Tân Châu

		

		x

		



		23 

		UBND huyện An Phú

		x

		

		



		24 

		UBND huyện Châu Thành

		x

		

		



		25 

		UBND huyện Châu Phú

		x

		

		



		26 

		UBND huyện Chợ Mới

		x

		

		



		27 

		UBND huyện Phú Tân

		x

		

		



		28 

		UBND huyện Thoại Sơn

		x

		

		



		29 

		UBND huyệnTịnh Biên

		x

		

		



		30 

		UBND huyện Tri Tôn

		x

		

		



		31 

		Cục thuế An Giang

		x

		

		



		32 

		Bảo hiểm Xã hội tỉnh

		x

		

		



		33 

		Kho bạc Nhà nước tỉnh

		x

		

		



		34 

		Hải quan An Giang

		x

		

		



		35 

		Công an An Giang

		

		x

		



		36 

		Ngân hàng Nhà nước tỉnh

		x
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